Phụ lục 1
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Số:           /BC-……
	
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày     tháng     năm 2018


BÁO CÁO

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 tại ..............


....(tên đơn vị) báo cáo Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 như sau:

I. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến

1. Kế hoạch, kinh phí duy trì năm 2018 (nếu có): số, ngày tháng năm ban hành kế hoạch, kinh phí được duyệt. 

2. Phạm vi áp dụng:

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1. 
	Số phòng ban xây dựng, áp dụng
	Ghi số lượng phòng ban áp dụng

	2. 
	10 quy trình, tài liệu bắt buộc theo HTQLCL:

- 06 Quy trình bắt buộc: Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Đánh giá nội bộ; Kiểm soát sản phẩm KPH; Hành động khắc phục; Hành động phòng ngừa. 

- 04 tài liệu: Sổ tay chất lượng; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Mô tả vị trí việc làm.
	Ghi số lượng quy trình đã ban hành, áp dụng

	3. 
	Quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền
	Ghi tổng số quy trình ISO đã ban hành, áp dụng/Tổng số TTHC

	4. 
	Quy trình giải quyết công việc nội bộ
	Ghi số lượng quy trình đã ban hành, áp dụng


3. Sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: 

- Chính sách chất lượng được ban hành ngày .../.../ 

 - Mục tiêu chất lượng của cơ quan năm 2018?

- Danh mục tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, danh mục hồ sơ lưu của cơ quan đã được lập?

4. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL:

- Việc áp dụng, thực hiện quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính có đảm bảo theo đúng quy định đã ban hành về các bước xử lý, bộ phận xử lý, thời gian xử lý...?

+ Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân năm 2018? Số lượng hồ sơ làm đúng quy trình ISO đã ban hành? Số lượng hồ sơ giải quyết chưa đảm bảo đúng quy trình ISO? (Cung cấp báo cáo thống kê, nếu có).

5. Hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo và và thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp:

- Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ 2018. Kết quả hoạt động xem xét của lãnh đạo về HTQLCL 2018.Cung cấp bằng chứng: báo cáo kết quả đánh giá nội bộ.
6. Các quy định về việc khảo sát, thăm dò sự hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, ví dụ: Phương thức khảo sát, mẫu khảo sát, Tần xuất kiểm tra, đánh giá kết quả?

- Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng 9 tháng đầu năm 2018.
II. Sự tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ:
1. Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

- Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo ISO của đơn vị (mới nhất).

2. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:
- Quyết định công bố hiện hành; Đã niêm yết Bản công bố tại cơ quan?
Cung cấp bằng chứng: Quyết định công bố HTQLCL, Bản công bố, phụ lục các thủ tục được công bố kèm theo (theo mẫu phụ lục 1 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).

3. Việc thực hiện cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL năm 2018: 

- Số quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính có sự thay đổi do văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh (cơ sở pháp lý, Nghị định, thông tư…) thay đổi? 

4. Cung cấp thông tin về người phụ trách công tác ISO của cơ quan: 

- Họ tên, chức vụ:- Số điện thoại, Email:
* Đối với UBND cấp huyện đã xây dựng 3 HTQLCL tại khối Văn phòng, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT nếu thực hiện nhập thành 01 HTQLCL đề nghị báo cáo về Sở KHCN biết để theo dõi và tổng hợp.

III.Đánh giá, nhận xét

1. Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001tại cơ quan, đơn vị:


2. Đánh giá/góp ý về hoạt động kiểm tra của cơ quan kiểm tra (nếu có).


3. Thuận lợi, khó khăn: (nếu có).

IV.Đề xuất, kiến nghị: (nếu có)

	Nơi nhận:

- Sở KH&CN;

- ….;

- Lưu: ....
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)
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